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Baì 12 ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, KĨ THUẬT SỬ DỤNG 

MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THÔNG THƯỜNG 

I. MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN THƯỜNG 

DÙNG TRONG NÔNG, LÂM NGHIỆP  

Gồm 3 loại: phân hóa học, phân hữu cơ và 

phân vi sinh vật 

- Phân hóa học: phân đạm, phân lân, phân 

kali, phân hỗn hợp, phân NPK… 
 

 

Hãy kể tên các loại 

phân bón thường 

dùng trong nông, 

lâm nghiệp mà em 

biết. 

- Phân hữu cơ : phân chuồng, phân xanh… 

- Phân vi sinh: phân có chứa vi sinh vật cố 

định đạm, vi sinh vật chuyển hóa lân… 



Nghiên cứu SGK/ 39-40 
và hoàn thành phiếu 

học tập sau 

Các loại phân Phân hóa học  Phân hữu cơ Phân vi sinh vật 

 

Đặc điểm, tính 
chất 

 

Cách sử dụng 

II. ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, CÁCH SỬ 

DỤNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN 

THƯỜNG DÙNG TRONG NÔNG, LÂM 

NGHIỆP 



Phân hóa học  





http://www.google.com.vn/imgres?q=phan+hoa+hoc&um=1&hl=vi&sa=N&rlz=1W1ADFA_enVN442&biw=1152&bih=571&tbm=isch&tbnid=SzTJ6iTHTeDq-M:&imgrefurl=http://www.bacninh.gov.vn/Trang/Tin%2520chi%2520ti%25E1%25BA%25BFt.aspx%3Fnewsid%3D73840%26dt%3D2009-04-23%26cid%3D31&docid=CFXwNqUGx2abAM&imgurl=http://images1.cafef.vn/Images/Uploaded/Share/2009/04/22/140760.jpg&w=262&h=262&ei=9WS3TsHRNrGaiQf-6pn1Bw&zoom=1




Phân hữu cơ 

http://www.google.com.vn/imgres?q=M%C3%94+H%C3%8CNH+%E1%BB%A6+PH%C3%82N+VI+SINH&um=1&hl=vi&rlz=1W1ADFA_enVN442&biw=1152&bih=532&tbm=isch&tbnid=xT3aNuBejolw3M:&imgrefurl=http://agriviet.com/home/threads/41533-Quy-trinh-che-bien-phan-huu-co-vi-sinh-tu-vo-ca-phe&docid=OBJ0ark1TCW4aM&imgurl=http://img440.imageshack.us/img440/5184/40852914.jpg&w=640&h=412&ei=pma3ToqeDNCaiQeRifjSBQ&zoom=1
http://www.google.com.vn/imgres?q=M%C3%94+H%C3%8CNH+%E1%BB%A6+PH%C3%82N+VI+SINH&um=1&hl=vi&rlz=1W1ADFA_enVN442&biw=1152&bih=532&tbm=isch&tbnid=Hiw-dTQFlAKBXM:&imgrefurl=http://oxfaminvietnam.wordpress.com/2010/07/09/t%25E1%25BA%25ADn-d%25E1%25BB%25A5ng-ngu%25E1%25BB%2593n-nguyen-li%25E1%25BB%2587u-t%25E1%25BB%25AB-d%25E1%25BB%258Ba-ph%25C6%25B0%25C6%25A1ng/&docid=zqOZvJdIekq7HM&imgurl=http://oxfaminvietnam.files.wordpress.com/2010/07/katodong.jpg%253Fw%253D300%2526h%253D224&w=300&h=224&ei=pma3ToqeDNCaiQeRifjSBQ&zoom=1






Phân vi sinh vật 



Các loại phân  Phân hóa học  Phân hữu cơ Phân vi sinh vật 

 

 
Đặc điểm, 
tính chất 

 
Cách sử dụng 

 

- Ít nguyên tố dinh 
dưỡng, tỉ lệ dinh 
dưỡng cao. 
- Dễ hòa tan nên 
cây dễ hấp thụ 
hiệu quả nhanh. 
- Bón nhiều liên 
tục sẽ làm cho đất 
hóa chua. 

- Có nhiều nguyên tố dinh 
dưỡng nhưng thành phần 
và tỉ lệ chất dinh dưỡng 
không ổn định. 
- Chất dinh dưỡng không 
sử dụng được ngay phải 
trãi qua quá trình khoáng 
hóa mới sử dụng được. 
- Có hiệu quả chậm, không 
làm hại cho đất. 

- Chứa vi sinh vật 
sống, thời hạn sử 
dụng ngắn. 
- Mỗi loại chỉ thích 
hợp với một hoặc 
một nhóm cây 
trồng nhất định. 
- Không hại cho 
đất 

- Bón thúc là chính, 
phân lân có thể bón 
lót. 
- Cần kết hợp bón vôi 
để giảm độ chua. 

-  Bón lót là chính 

- Trước khi sử dụng 

phải ủ cho hoai mục. 

- Bón trực tiếp vào 

đất. 

- Tẩm, trộn vào 

hạt, rễ cây trước 

khi trồng. 

II. ĐẶC ĐIỂM, TÍNH CHẤT, CÁCH SỬ DỤNG CỦA MỘT SỐ LOẠI PHÂN BÓN 

THƯỜNG DÙNG TRONG NÔNG, LÂM NGHIỆP 



Làm lại Đáp án 

Tiếc quá …! Bạn chọn sai rồi ! Hoan hô . Bạn chọn đúng rồi ! 

A. Phân bò. 

B. Phân xanh. 

C. Vôi. 

D. Urê. 

1. Loại phân bón dễ hòa tan: 



Làm lại Đáp án 

Tiếc quá …! Bạn chọn sai rồi ! Hoan hô . Bạn chọn đúng rồi ! 

A. Đạm, kali.  

B. Phân lân.  

C. Phân chuồng. 

D. Phân vi sinh vật.  

2. Loại phân nào dùng bón thúc là 
chính: 



Làm lại Đáp án 

Tiếc quá …! Bạn chọn sai rồi ! Hoan hô . Bạn chọn đúng rồi ! 

A. Phân bò, Urê. 

B. Phân N-P-K, Urê.  

C. Phân bò, phân heo. 

D. Tro trấu, xơ dừa. 

 

3. Phân hóa học bao gồm: 



Làm lại Đáp án 

Tiếc quá …! Bạn chọn sai rồi ! Hoan hô . Bạn chọn đúng rồi ! 

A. Khó hòa tan, tỉ lệ chất dinh dưỡng cao. 

B. Dễ hòa tan, có nhiều chất dinh dưỡng. 

C. Khó hòa tan, có chứa nhiều chất dinh dường.  

D. Dễ hòa tan, tỉ lệ dinh dưỡng thấp. 

4. Phân hữu cơ có đặc điểm: 



Làm lại Đáp án 

Tiếc quá …! Bạn chọn sai rồi ! Hoan hô . Bạn chọn đúng rồi ! 

A. Đất sẽ kiềm hơn.  

B. Đất sẽ mặn hơn.  

C. Đất sẽ chua hơn. 

D. Đất trung tính. 

5. Khi bón nhiều phân đạm và bón 

liên tục nhiều năm sẽ gây hiện 

tượng gì cho đất: 



Làm lại Đáp án 

Tiếc quá …! Bạn chọn sai rồi ! Hoan hô . Bạn chọn đúng rồi ! 

6. Phân hữu cơ bao gồm: 

A. Phân N-P-K, Urê. 

B. Phân bò, Urê. 

C. Phân N-P-K, phân heo. 

D. Tro trấu, xơ dừa. 


